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TT 
Tên cơ quan, tổ chức 

ban hành văn bản 

Số, ký hiệu 

văn bản 

Ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành Văn 

bản 

Tên loại và trích yếu 

nội dung của Văn bản 

Hiệu lực 

thi hành 

Ghi 

chú 

1  
Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 

3983/BTNMT-

ĐKDLTTĐĐ 
20/6/2024 

 Về việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn 

thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai 
  

2  Thủ tướng Chính phủ 539/QĐ-TTg 19/6/2024 

Quyết định Ban hành kế hoạch triển khai 

phong trào thi đua " Chung tay xóa nhà 

tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước 

trong năm 2025" 

  

3  Thủ tướng Chính phủ 534/QĐ-TTg 19/6/2024 

Quyết định phê duyệt Đề án "Nâng cao 

hiệu quả thực thi hiệp định về áp dụng 

các biện pháp vệ sinh dịch tễ và kiểm 

dịch động vật thực vật (SPS) của Tổ chức 

Thương mại Thế giới và cam kết SPS 

trong khuôn khổ các Hiệp định thương 

mại tự do " 

  

4  Chính phủ 94/NQ-CP 16/6/2024 

Nghị quyết Ban hành Chương trình hành 

động của Chính phủ thực hiện Nghị 

quyết số 43-NQ/TW ngày 24 tháng 11 

năm 2023 của Ban Chấp hành Trung 

  



ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát 

huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết 

toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày 

càng phồn vinh, hạnh phúc  

5  Chính phủ 93/NQ-CP 18/6/2024 

Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp trọng 

tâm để thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát 

lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô 

  

6  Bộ Tư pháp 3338/KH-BTP 18/6/2024 

Về việc tổ chức sơ kết công tác 6 tháng 

đầu năm và triển khai công tác 6 tháng 

cuối năm 2024. 

  

7  Bộ Tư pháp 
3335/BTP-

HTQTCT 
18/6/2024 

Về việc triển khai thực hiện các quy định 

của Nghị định số 63/2024/NĐ-CP và 

Thông tư số 04/2024/TT-BTP. 

  

8  Chính phủ 93/NQ-CP 18/6/2024 
Nghị quyết Về việc đẩy mạnh xã hội hóa 

các dịch vụ sự nghiệp công 
  

9  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
4724/BKHĐT-

ĐTNN 
18/6/2024 

Hướng dẫn xây dựng chương trình xúc 

tiến đầu tư năm 2025 
  

10  Bộ Tài Chính 6265/BTC-TCDN 18/6/2024 

Về việc  thực hiện báo cáo giám sát tài 

chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và 

xếp loại doanh nghiệp năm 2023 

  

11  
Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 
4341/BNN-ĐĐ 18/6/2024 

Về việc tập trung chỉ đạo thực hiện Đề 

án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển 

đến năm 2030. 

  

12  Văn phòng Chính phủ 4232/VPCP-KSTT 18/6/2024 
Về việc xây dựng thể chế quản lý AI tại 

Việt Nam 
  

13   Thủ tướng Chính phủ 527/QĐ-TTg 18/6/2024 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về 

việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia Dân 

số và Phát triển. 

  

14  Bộ Y tế 1705/QĐ-BYT 18/6/2024 
Quyết định Về việc công bố thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh 
  



vực Thiết bi ̣ y tế thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Y tế quy định tại Nghị định số 

96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 

2023 của Chính phủ 

15  Văn phòng Chính phủ 4218/VPCP-CN 18/6/2024 

Về việc thẩm định Báo cáo nghiên cứu 

tiền khả thi các dự án nhóm A thuộc 

thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư 

của Thủ tướng Chính phủ 

  

16  Bộ Tư pháp 
3321/BTP-

PBGDPL 
18/6/2024 

Về việc hướng dẫn thực hiện Đề án 

"Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên 

ở cơ sở giai đoạn 2024-2030". 

  

17  Văn phòng Chính phủ 66/2024/NĐ-CP 18/6/2024 
nghị định Về quản lý nhập khẩu hàng 

hóa tân trang theo Nghị định 
  

18  Bộ Giao thông vận tải 738/QĐ-BGTVT 18/6/2024 

Về việc sửa đổi một số điều của Quyết 

định số 1246/QĐ-BGTVT ngày 

28/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu 

Quản lý đường bộ II trực thuộc Cục 

Đường bộ Việt Nam 

  

19  Bộ Giao thông vận tải 737/QĐ-BGTVT 18/6/2024 

Về việc sửa đổi một số điều của Quyết 

định số 1247/QĐ-BGTVT ngày 

28/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu 

Quản lý đường bộ III trực thuộc Cục 

Đường bộ Việt Nam 

  

20  Bộ Giao thông vận tải 741/QĐ-BGTVT 18/6/2024 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quyết định số 1248/QĐ-BGTVT ngày 

28/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

  



vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu 

Quản lý đường bộ IV trực thuộc Cục 

Đường bộ Việt Nam 

21  Bộ Giao thông vận tải 740/QĐ-BGTVT 18/6/2024 

Về việc sửa đổi một số điều của Quyết 

định số 1255/QĐ-BGTVT ngày 

28/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu 

Quản lý đường bộ I trực thuộc Cục 

Đường bộ Việt Nam 

  

22  
Cục Trồng trọt - Bộ 

NNPTNN 
821/TT-ĐMT 17/6/2024 

 Về việc  thực hiện Công điện số 

959/CĐ-VPCP ngày 15/6/2024 của Văn 

phòng Chính phủ về họp dự thảo Nghị 

định quy định chi tiết về đất trồng lúa 

  

23  Chính phủ 65/2024/NĐ-CP 17/6/2024 

Nghị định Gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu 

thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp 

ráp trong nước 

  

24  Chính phủ 64/2024/NĐ-CP 17/6/2024 

Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá 

trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, 

thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất 

trong năm 2024 

  

25  Bộ Công an 2045/BCA-V03 17/6/2024 
Tổng kết thực tiễn thi hành Luật Thi 

hành án hình sự năm 2019 
  

26  Bộ Tài Chính 6228/BTC-TCNH 17/6/2024 

Đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại 

doanh nghiệp năm 2023 đối với Công ty 

TNHH MTV XSKT Tuyên Quang 

  

27  Bộ Y Tế 3341/BYT-BH 17/6/2024 

Về việc tăng cường truyền thông và tổ 

chức các hoạt động nhân dịp 15 năm 

Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 

  



28  Bộ Giao thông vận tải 739/QĐ-BGTVT 17/6/2024 

Về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số 

nội dung của Quyết định số 1218/QĐ-

BGTVT ngày 23/9/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Cục Đường bộ Việt Nam 

  

29  Bộ Y Tế 3326/BYT-TCCB 17/6/2024 

Công văn xin ý kiến vào dự thảo Thông 

tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp và xếp lương viên chức điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

  

30  
Cục Chứng thực số và 

Bảo mật thông tin 

202/BCY-

CTSBMTT 
17/6/2024 

 Về việc  triển khai ký tắt điện tử đối với 

dự thảo văn bản trình CP, TTg 
  

31   Thủ tướng Chính phủ 59/CĐ-TTg 17/6/2024 

Về vụ cháy nhà dân tại phường Đa Mai, 

thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang và 

phường Định Công, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

  

32  Bộ Y Tế 3314/BYT-KH-TC 17/6/2024 
Về việc triển khai công tác mua sắm 

thuốc, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế 
  

33  Bộ Công an 4939/TCTTKKĐA 14/6/2024 

Về việc điều chỉnh phần mềm đảm bảo 

triển khai Nghị định quy định 02 nhóm 

thủ TTHC liên thông 

  

34  Bộ Tư pháp 1098/QĐ-BTP 14/6/2024 
Về việc ban hành Kế hoạch tổng kết 10 

năm thi hành Luật Hôn nhân và gia đình 
  

35  Bộ Xây dựng 3552/BXD-QLN 14/6/2024 
Triển khai thực hiện CTMTQG GNBV 

giai đoạn 2021-2025, dự án 5. 
  

36  
Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

05/2024/TT-

BTTTT 
14/6/2024 

Ban hành Thông tư Hướng dẫn xây 

dựng, thẩm định và ban hành định mức 

kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công 

sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực báo 

01/8/2024  



chí thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 

Bộ Thông tin và Truyền thông 

37  Bộ Xây dựng 3552/BXD-QLN 14/6/2024 
Triển khai thực hiện CTMTQG GNBV 

giai đoạn 2021-2025, dự án 5. 
  

38  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 4633/BKHĐT-TH 14/6/2024 
V/v đôn đốc góp ý rà soát các quy định 

cảu Luật Đầu tư công 
  

39  Bộ Ngoại Giao 3004/BNG-CNV 14/6/2024 

Vv báo cáo kết quả hoạt động đối ngoại 

6 tháng đầu năm 2024 và phương hướng, 

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 

  

40  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
4620/BKHĐT-

QLKKT 
14/6/2024 

về việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản 

lý Nhà nước về khu công nghiệp 
  

41  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
4617/BKHĐT-

TCTK 
14/6/2024 

về việc cung cấp thông tin phục vụ biên 

soạn số liệu GDP chính thức năm 2022, 

sơ bộ 2023 và ước tính năm 2024 

  

42  Bộ Giao thông vận tải 732/QĐ-BGTVT 14/6/2024 

Về việc công bố thủ tục hành chính được 

ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 

trong lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Giao thông 

vận tải 

  

43  Văn phòng Chính phủ 4169/VPCP-KTTH 14/6/2024 

tiến độ biên soạn báo cáo sơ kết 05 năm 

thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW 

ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị 

  

44  Bộ Tài Chính 6212/BTC-NSNN 14/6/2024 

Đôn đốc một số địa phương bổ sung xác 

nhận Kho bạc nước kèm theo báo cáo kết 

quả thực hiện chính sách ASXH năm 

2023 

  

45  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 1351/QĐ-BKHĐT 14/6/2024 

Quyết định công bố thủ tục hành chính 

ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, 

hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh vực đấu 

  



thầu phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư 

46  Bộ Nội vụ 03/2024/TT-BNV 13/6/2024 

Thông tư quy định phân cấp một số 

nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín 

ngưỡng, tôn giáo của Bộ Nội vụ 

30/7/2024  

47  Bộ Y Tế 10/2024/TT-BYT 13/6/2024 

Thông tư thay thế Thông tư 38/2017/TT-

BYT ngày 17/10/2017 ban hành danh 

mục bệnh truyền nhiễm, phạm vi và đối 

tượng sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế 

bắt buộc 

01/8/2024  

48  
Cục Đường bộ Việt 

Nam 

3921/CĐBVN-

QL,BTKCHT 
13/6/2024 

tăng cường công tác kiểm tra, phòng 

chống, khắc phục hậu quả thiên tai trước 

và trong mùa mưa bão trên đường bộ 

  

49  Bộ Giao thông vận tải 
6274/BGTVT-

KCHT 
13/6/2024 

báo cáo tổng kết việc triển khai thực hiện 

Quy chế phối hợp TKCN hàng không 

dân dụng.và Kế hoạch ứng phó cấp quốc 

gia về tai nạn tàu bay dân dụng. 

  

50  Bộ Y Tế 731/BC-BYT 13/6/2024 

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 80/2023/QH15 của Quốc hội về 

việc tiếp tục thực hiện một số chính sách 

trong phòng, chống dịch COVID-19 và 

sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, 

nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu 

lực từ ngày 01/01/2023 đến ngày 

31/12/2024 

  

51  Bộ Tư pháp 3230/BTP-VP 12/6/2024 

Về việc triển khai đề xuất của Bộ Tư 

pháp về đặt tên đường, phố mang tên Vũ 

Trọng Khánh tại địa phương. 

  

52  Bộ Nội vụ 02/2024/TT-BNV 12/6/2024 
Thông tư quy định biện pháp thi hành 

Nghị định số 28/2024/NĐ-CP ngày 
01/8/2024  



06/3/2024 của Chính phủ quy định chi 

tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng 

"Huy chương Thanh niên xung phong vẻ 

vang" và việc khen thưởng tổng kết 

thành tích kháng chiến 

53  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
10/2024/TT-

BKHĐT 
12/6/2024 

Thông tư sửa đổi một số điều của Thông 

tư số 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16 

tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn nhà 

đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo 

phương thức đối tác công taw và dự án 

đầu tư có sử dụng đất, Thông tư số 

10/2022/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 6 

năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, 

đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư 

trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 

  

26/7/2024  

54  Văn phòng Chính phủ 296/QĐ-VPCP 12/6/2024 

Công bố 02 nhóm thủ tục hành chính liên 

thông điện tử: Đăng ký khai sinh, đăng 

ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 

trẻ em dưới 6 tuổi; và đăng ký khai tử, 

xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai 

táng phí, tử tuất. 

  

55  Thủ tướng Chính phủ 500/QĐ-TTg 12/6/2024 

Quyết định về việc ban hành quy chế làm 

việc của Hội đồng Thi đua - Khen 

thưởng Trung ương 

  

56  
Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

2278/BTTTT-

CĐSQG 
12/6/2024 

Về việc đồng bộ đầy đủ dữ liệu giữa 

HTTTGQTTHC cấp bộ, cấp tỉnh với Hệ 

thống giám sát, đo lường mức độ cung 

  



cấp và sử dụng dịch vụ Chính phủ số (Hệ 

thống EMC) 

57  

Văn phòng Bộ Bộ Lao 

động - Thương binh và 

Xã hội 

2450/BLÐTBXH-

TCGDNN 
12/6/2024 

Về việc đính chính Thông tư số 

03/2023/TT-BLĐTBXH   

58  Bộ Tài Chính 6044/BTC-CĐKT 11/6/2024 
Sửa đổi, bổ sung Nghị định 84/2016/NĐ-

CP ngày 01/7/2016 
  

59  Bộ Tư pháp 1078/QĐ-BTP 11/6/2024 

Về việc công bố thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quốc tịch 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Tư pháp 

  

60  Bộ Tư pháp 1079/QĐ-BTP 11/6/2024 

Về việc công bố thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch 

thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Tư pháp 

  

61  
Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 
3761/BTNMT-ĐĐ 11/6/2024 

Triển khai ban hành các văn bản hướng 

dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 
  

62  
Cục Khoáng sản Việt 

Nam - Bộ TN&MT 

1541/KSVN-

KSHĐKS 
11/6/2024 

Về việc thông báo kết quả rà soát tình 

hình hoạt động khai thác khoáng sản 
`  

63  
Bộ Thông tin và 

Truyền thông 
952/QĐ-BTTTT 11/6/2024 

Quyết định ban hành Kế hoạch tổ chức 

Hội nghị trực tuyến phổ biến, triển khai 

thực hiện Nghị định số 49/2024/NĐ-CP 

ngày 10/5/2024 của Chính phủ quy định 

về hoạt động thông tin cơ sở 

  

64  Văn phòng Chính phủ 498/QĐ-TTg 11/6/2024 

Quyết định Phê duyệt Phương án cắt 

giảm, đơn giản hóa quy định, thủ tục 

hành chính liên quan đến Phiếu lý lịch tư 

pháp 

  



65  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 4488/BKHĐT-TH 11/6/2024 
Xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 

2025 
  

66  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 4487/BKHĐT-TH 11/6/2024 

Về việc hướng dẫn đánh giá thực hiện kế 

hoạch PTKTXH năm 2024, dự kiến Kế 

hoạch PTKTXH năm 2025 

  

67  Văn phòng Chính phủ 4062/VPCP-CN 11/6/2024 

Về việc phương án đầu tư, nâng cấp các 

tuyến đường bộ cao tốc phân kỳ đạt quy 

mô hoàn chỉnh 

  

68  
Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

2793/BGDĐT-

KHTC 
11/6/2024 

Báo cáo kết quả thực hiện năm 2023, ước 

thực hiện năm 2024 và xây duwngh kế 

hoạch triển khai Đề án NNQG năm 2025 

  

69  
Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 
1569/QĐ-BTNMT 11/6/2024 

Quyết định về việc phê duyệt kết quả 

thẩm định báo cáo ĐTM của Dự án "Phát 

triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi 

khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào 

dân tộc các tỉnh miền núi, trung du phía 

Bắc, tỉnh Tuyên Quang". 

  

70  Thủ tướng  Chính phủ 496/QĐ-TTg 11/6/2024 

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch 

quốc gia về quản lý, loại trừ các chất làm 

suy giảm tầng ô dôn chất gây hiệu ứng 

nhà kính được kiểm soát 

  

71  
Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

2769/BGDĐT-

KHTC 
11/6/2024 

Đôn đốc triển khai tực hiện Tiểu dự án 1 

- Dự án 5 thuộc Quyết định số 1719/QĐ-

TTg 

  

72  
Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

1630/QĐ-BNN-

KTHT 
11/6/2024 

Ban hành Kế hoạch triển khai của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

thực hiện Chiến lược phát triển ngành 

nghề nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2045 

  



73  
Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

2781/BGDĐT-

GDTH 
11/6/2024 

Tăng cường chỉ đạo thực hiện chuyển đổi 

số trong giáo dục và triển khai thực hiện 

thí điểm Học bạ số 

  

74  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
4449/BKHĐT-

PTDN 
11/6/2024 

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 

số 58/NQ-CP về một số chính sách, giải 

pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ 

động thích ứng, phục hồi nhanh và phát 

triển bền vững đến năm 2025 

  

75  

Cục An toàn thông tin - 

Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

1070/CATTT-

ATHTTT 
11/6/2024 

Về việc báo cáo Quý II/2024 việc thực 

hiện Công điện số 33/CĐ-TTg⋅   

76  Bộ Giao thông vận tải 
22/2024/TT-

BGTVT 
10/6/2024 

Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về hệ thống chống hà tàu biển. 
01/12/2024  

77   Thủ tướng Chính phủ 490/QĐ-TTg 10/6/2024 

Quyết định Về việc giao bổ sung kế 

hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân 

sách trung ương từ dự phòng chung, dự 

phòng nguồn ngân sách trung ương của 

kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021 - 2025, kế hoạch vốn NSTU năm 

2024 cho các bộ, cơ quan trung ương và 

địa phương 

  

 


